
STT ID Họ và tên Điểm Trƣờng

1 1224197597 HUỲNH MINH NHẬT 1620 Trường Tiểu học Thị trấn 1

2 1248660393 Phạm Quốc Vinh 1350 Trường Tiểu học Thị trấn 1

3 1248073484 phạm trƣơng thanh ngọc 1210 Trường Tiểu học Thị trấn 1

4 1248100347 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 950 Trường TH

5 1248463597 Võ Văn Phát 890 Trường Tiểu học Thị trấn 2

6 1247691337 Lê Thị Nhƣ Băng 880 Trường Tiểu học Tân Thuận 2

7 1247690505 Nguyễn Thị Kim Ngân 850 Trường Tiểu học Tân Thuận 2

8 1222713707 NGÔ TÀI ĐỨC 740 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

9 1247847398 TRƢƠNG MỸ YÊN 730 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

10 1225950335 Vo Minh Triết 680 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2

11 1247496225 Danh Nguyễn Huỳnh Nghi 660 Trường TH

12 1248759057 Võ Hoàng Phúc 630 Trường Tiểu học Thị trấn 2

13 1247496532 Huỳnh Chí Thoại 630 Trường TH

14 1248930907 Hồ Thịnh Phú 620 Trường Tiểu học Thị trấn 2

15 1248347762 Nguyễn Phúc Thịnh 610 Trường TH

16 1248257525 Mai Đức Quân 490 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

17 1248100658 trần quốc đại 430 Trường TH

18 1225520197 Nguyễn Tú Băng 420 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3

19 1248118941 Đặng Hoài Dƣ 380 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

20 1251091137 Lê Đình Tuyết Kha 350 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3

21 1252713891 trƣơng nhật huy 270 Trường Tiểu học Bình Minh

22 1251090803 Hứa Hồng Đào 250 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3

23 1252749435 nguyễn khánh đan 220 Trường Tiểu học Bình Minh

24 1251091320 Phạm Thị Cà Nâu 190 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3


